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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1198/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BT VIỆT 
NAM
Địa chỉ: Lô B9 số 9A ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0976076666                                   Fax: 
Email: congtybtvietnam@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ZÉLL-V NMN;; do:  
Sản xuất bởi: UNION CHEMICAL & PHARMACEUTICAL PTE LTD
Địa chỉ trụ sở: 113 Eunos Ave 3, #06-06 Gordon Industrial Building, Singapore 409838
Địa chỉ nhà máy: 113 Eunos Avenue 3#06-07,#06-08,#06-09,#06-10 Gordon Industrial 
Building, Singapore sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm số 1668 ngày 26/12/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2022/0106750316-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BT VIỆT 
NAM
      Địa chỉ: Lô B9 số 9A ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0976076666 Fax: 

E-mail: congtybtvietnam@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0106750316
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ZÉLL-V NMN
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên nang cứng chứa
   Nicotinamide Mononucleotide (NMN): 200 mg
   Memophenol® {Chiết xuất Nho (Vitis Vinifera L), Chiết xuất Việt quất (Vaccinium 
Angustifolium A: 150 mg
   Resveratrol [ Cốt khí củ (Fallopia japonica), chiết xuất từ rễ họ polygonaceae]: 100 mg
   Tảo lục (Haematococcus pluvialis) (chứa 2mg Astaxanthin): 50 mg
   Phụ liệu: Vỏ nang (Gelatin), chất chống đông vón (magie stearate)
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Nicotinamide Mononucleotide (NMN)  mg/viên  200 ± 20%
2  Resveratrol  mg/viên  100 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong vỉ Alu/alu chứa trong gói nhôm, hộp giấy bao 
ngoài đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế
   - Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên nang
   Khối lượng viên: 1890 mg ± 7,5%
   Dạng bào chế: Viên nang cứng
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất bởi: UNION CHEMICAL & PHARMACEUTICAL PTE LTD
   Địa chỉ trụ sở: 113 Eunos Ave 3, #06-06 Gordon Industrial Building, Singapore 409838
   Địa chỉ nhà máy: 113 Eunos Avenue 3#06-07,#06-08,#06-09,#06-10 Gordon Industrial 
Building, Singapore

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm số 1668 ngày 26/12/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
BT VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Nguyễn Thị Thanh

Ký bởi: Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Va Dich Vu BT Viet Nam

Thời gian ký: 18/01/2023 10:47:55
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7. Bao gói: Hộp 30 viên nang 

Khối lượng viên: 1890 mg ± 7,5% 

8. Xuất xứ và tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm, nhập khẩu 

Xuất xứ: Singapore 

Sản xuất bởi: UNION CHEMICAL & PHARMACEUTICAL PTE LTD 

Địa chỉ trụ sở: 113 Eunos Ave 3, #06-06 Gordon Industrial Building, Singapore 409838 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ZÉLL-V NMN 

2.Thành phần cấu tạo: Mỗi viên nang cứng chứa 

Nicotinamide Mononucleotide ………………………………………………….……..200 mg 

Memophenol® {Chiết xuất Nho (Vitis Vinifera L), Chiết xuất Việt quất (Vaccinium 

Angustifolium A)…………………………………………………………… ………….150 mg 

Resveratrol (Cốt khí củ (Fallopia japonica), chiết xuất từ rễ họ polygonaceae)………..100 mg 

Tảo lục (Haematococcus pluvialis) (chứa 2mg Astaxanthin)………………..…………..50 mg 

Phụ liệu: Vỏ nang (gelatin), chất chống đông vón (magie stearate) 

3. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi 

trên bao bì sản phẩm 

4. Công dụng: Bổ sung Nicotinamide Mononucleotide (NMN) và resveratrol cho cơ thể, tốt 

cho sức khỏe.

Chú ý 

5. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành  

6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Hướng dẫn sử dụng: Uống 1-2 viên mỗi ngày 

- Bảo quản: Bảo quản dưới 25o C ở nơi khô ráo 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Không sử dụng cho người bị mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Không sử dụng nếu tem niêm phong bị giả mạo, bị bỏng hoặc bị thiếu. 

Để xa tầm tay trẻ em. 

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hay đang sử dụng thuốc tham khảo ý kiến chuyên

gia y tế trước khi sử dụng 
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Địa chỉ nhà máy: 113 Eunos Avenue 3#06-07,#06-08,#06-09,#06-10 Gordon Industrial 

Building, Singapore 409838 

Xuất khẩu bởi: Ruyi Investment Holding Pte Ltd 

Địa chỉ: 190 Clemenceau Ave #05-13 Singapore Shopping Centre Singapore 239924 

Tổ chức chịu trách nhiệm công bố sản phẩm và nhập khẩu: 

CÔN TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BT VIỆT NAM 

Địa chỉ: Lô B9 số 9A ngõ 233 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Số điện thoại : 0976076666 

9. Số ĐKSP:… 
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